
STT Nội dung công việc ĐVT Đơn giá(VNĐ)
1 Sửa DH mất nguồn Máy 500.000 – 850.000

2 Sửa board mạch ĐH thường Mạch 600.000 – 950.000

3 Sửa board mạch ĐH inverter Mạch 750.000 – 1.250.000

4 Cảm biến dàn lạnh ĐH Cái 450.000 – 750.000

5 Cảm biến dàn lạnh ĐH (cảm biến gas) Cái 550.000 – 800.000

6 Thay mắt nhận ĐH Cái 500.000 – 650.000

7 Thay motor đảo gió ĐH Cái 500.000 – 850.000

8 Thay tụ quạt dàn lạnh ĐH Cái 350.000 – 550.000

9 Thay stator dàn lạnh điều hòa Cái 500.000 – 850.000

10 Thay motor quạt dàn lạnh ĐH (AC) Cái 750.000 – 1.200.000

11 Thay motor quạt dàn lạnh ĐH (DC) Cái 850.000 – 1.350.000

12 ĐH chảy nước, đọng sương Máy 300.000 – 400.000

13 Sửa mất gas dàn lạnh ĐH(hàn ống gas dàn lạnh) Máy 550.000 – 750.000

14 Thay trục quạt dàn lạnh ĐH Cái 650.000 – 1.100.000

15 ĐH kêu, rung ở dàn lạnh Máy 350.000 – 650.000

16 ĐH không nhận điều khiển Máy 400.000 – 700.000

17 ĐH tự bật tự tắt Máy 650.000 – 900.000

18 ĐH nháy đèn start, nháy đèn timer Máy 600.000 – 1.20.000

19 ĐH báo lỗi Máy 550.000 – 950.000

20 ĐH không mát, không lạnh Máy 300.000 – 800.000

21 Sửa dàn nóng ĐH  Khảo sát

22 Sửa board mạch dàn nóng ĐH inverter Mạch 750.000 – 1.250.000

23 Thay tụ quạt dàn nóng ĐH Cái 550.000 – 850.000

24 Thay tụ đề block ĐH Cái 450.000 – 700.000

25 Thay stator quạt dàn nóng ĐH Cái 650.000 – 1.050.000

26 Thay cánh quạt dàn nóng ĐH Cái 500.000 – 950.000

27 Thay role bảo vệ block(tắc mick) Cái 550.000 – 750.000

28 Thay terminal nối chân block, tiếp điểm. Cái 500.000 – 850.000

29 Thay khởi động từ cho block ĐH Cái 700.000 – 950.000

30 Thay block ĐH Bộ Theo công suất máy

31 ĐH không chạy dàn nóng, không chạy quạt Máy 450.000 – 800.000

32 ĐH hở gas, mất gas dàn nóng Máy 600.000 – 1.000.000

Bảng giá dịch vụ điều hòa tại nhà Hà Nội *(chỉ mang tính chất tham khảo)


